
BOP DATA   ·   P U B L I C  S T R U C T U R E D  DATA

Danh mục tiêu chuẩn thử nghiệm vật liệu 
quốc tế ASTM phổ biến
vn.tieu-chuan-do-luong.tieu-chuan-quoc-te.tieu-chuan-astm-pho-bien
Danh mục gồm các phương pháp thử ASTM đang ở trạng thái Active trên trang ASTM International, 
bao quát thử kéo, uốn, nén, va đập và độ cứng cho vật liệu nhựa, kim loại và vật liệu liên quan. 
Phiên bản được đối chiếu theo thông tin hiện hành trên các trang tiêu chuẩn chính thức của ASTM 
đến ngày 25/09/2026.
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DỮ LIỆU

ASTM D638-22 — Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics
Địa bàn: Quốc tế   ·   Phân loại: Thử kéo — nhựa

ASTM D790-25 — Standard Test Methods for Flexural Properties of Unreinforced and Reinforced Plastics 
and Electrical Insulating Materials
Địa bàn: Quốc tế   ·   Phân loại: Thử uốn — nhựa và vật liệu cách điện

ASTM D695-26 — Standard Test Method for Compressive Properties of Rigid Plastics
Địa bàn: Quốc tế   ·   Phân loại: Thử nén — nhựa cứng

ASTM D256-26 — Standard Test Methods for Determining the Izod Pendulum Impact Resistance of 
Plastics
Địa bàn: Quốc tế   ·   Phân loại: Thử va đập Izod — nhựa

ASTM D2240-15(2021) — Standard Test Method for Rubber Property—Durometer Hardness
Địa bàn: Quốc tế   ·   Phân loại: Độ cứng durometer — cao su, elastomer và một số loại nhựa

ASTM E8/E8M-25 — Standard Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials
Địa bàn: Quốc tế   ·   Phân loại: Thử kéo — kim loại

ASTM E23-25 — Standard Test Methods for Notched Bar Impact Testing of Metallic Materials
Địa bàn: Quốc tế   ·   Phân loại: Thử va đập thanh khía — kim loại
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ASTM E18-25 — Standard Test Methods for Rockwell Hardness of Metallic Materials
Địa bàn: Quốc tế   ·   Phân loại: Độ cứng Rockwell — kim loại

ASTM E10-23 — Standard Test Method for Brinell Hardness of Metallic Materials
Địa bàn: Quốc tế   ·   Phân loại: Độ cứng Brinell — kim loại

ASTM E290-22 — Standard Test Methods for Bend Testing of Material for Ductility
Địa bàn: Quốc tế   ·   Phân loại: Thử uốn độ dẻo — vật liệu

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.10.01
Cập nhật: 2026-10-01
Giấy phép: ASTM International Reference
ASTM International — ASTM Standards Catalog - ASTM International
https://www.astm.org/products-services/standards-and-publications.html
ASTM International — D695 Standard Test Method for Compressive Properties of Rigid Plastics
https://store.astm.org/standards/d695
ASTM International — E8 Standard Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials
https://store.astm.org/standards/e8
ASTM International — D638 Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics
https://store.astm.org/standards/d638
ASTM International — D790 Standard Test Methods for Flexural Properties of Plastics and Electrical Insulating Materials
https://store.astm.org/standards/d790
ASTM International — D638 — Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics
https://store.astm.org/d0638-22.html
ASTM International — D882 — Standard Test Method for Tensile Properties of Thin Plastic Sheeting
https://store.astm.org/d0882-26.html
ASTM International — D790 — Standard Test Methods for Flexural Properties of Plastics and Electrical Insulating Materials
https://store.astm.org/d0790-25.html
ASTM International — E9 — Standard Test Methods of Compression Testing of Metallic Materials at Room Temperature
https://store.astm.org/standards/e9
ASTM International — D256 — Standard Test Methods for Determining the Izod Pendulum Impact Resistance of Plastics
https://store.astm.org/d0256-26.html
ASTM International — E23 — Standard Test Methods for Notched Bar Impact Testing of Metallic Materials
https://store.astm.org/e23.html
ASTM International — D785 — Standard Test Method for Rockwell Hardness of Plastics and Electrical Insulating Materials
https://store.astm.org/d0785-23.html
ASTM International — D695 Standard Test Method for Compressive Properties of Rigid Plastics
https://store.astm.org/d0695-26.html
ASTM International — D256 Standard Test Methods for Determining the Izod Pendulum Impact Resistance of Plastics
https://store.astm.org/standards/d256
ASTM International — D2240 Standard Test Method for Rubber Property—Durometer Hardness
https://store.astm.org/standards/d2240
ASTM International — E8/E8M Standard Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials
https://store.astm.org/e0008_e0008m-25.html
ASTM International — E23 Standard Test Methods for Notched Bar Impact Testing of Metallic Materials
https://store.astm.org/standards/e23
ASTM International — E18 Standard Test Methods for Rockwell Hardness of Metallic Materials
https://store.astm.org/standards/e18
ASTM International — E10 Standard Test Method for Brinell Hardness of Metallic Materials
https://store.astm.org/e0010-23.html
ASTM International — E290 Standard Test Methods for Bend Testing of Material for Ductility
https://store.astm.org/e0290-22.html
ASTM International — Physical Testing Standards and Mechanical Testing Standards
https://store.astm.org/products-services/standards-and-publications/standards/physical-testing-standards-and-mechanical-testing-
standards.html
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